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    TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            HUYỆN T                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH QUẢNG NAM 

 

Bản án số 41/2025/HS-ST 

Ngày 05/6/2025. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH QUẢNG NAM 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Min. 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tô Đình Trị và ông Lưu Văn Thảo. 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Phan Thị Hải Linh– Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện T.  

- Kiểm sát viên VKSND huyện T tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan- 

Kiểm sát viên.  

Ngày 05 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 28/2025/TLST-HS ngày 26 tháng 3 

năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43/2025/QĐXXST-HS ngày 

23/4/2025 đối với : 

- Bị cáo Nguyễn Phước Ng, sinh năm 1988 tại Quảng Nam; nơi cư trú thôn Ng, 

xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp thợ xây dựng; trình độ học vấn 10/12; 

dân tộc Kinh; giới tính nam; tôn giáo không; quốc tịch Việt Nam; tên cha Nguyễn 

Đăng V và tên mẹ Phan Thị L; tên vợ Lê Thị Tường V (đã ly hôn); có 01 con; tiền sự 

không; tiền án không; nhân thân ngày 07/3/2023 bị Công an xã B xử phạt vi phạm 

hành chính 1.500.000đ về hành vi đánh bạc; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.  

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn Y, sinh năm 1988; nơi cư trú thôn Ng, xã B, huyện T, 

tỉnh Quảng Nam  

- Những người làm chứng:  

+ Ông Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1980. 

+ Ông Phan Thanh H1, sinh năm 1976. 

+ Ông Nguyễn Đăng T, sinh năm 1970. 

+ Ông Huỳnh Văn Đ, sinh năm 1974. 

+ Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1975. 
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Nơi cư trú thôn Ng, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam.  

Bị cáo có mặt tại phiên toà. Bị hại và những người làm chứng vắng mặt tại phiên 

tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18h00 ngày 16/9/2024, tại nhà ông Nguyễn Văn Y, có một số người 

cùng ngồi uống rượu gồm: các ông Nguyễn Văn Y, Nguyễn Ngọc H, Phan Thanh H1, 

Nguyễn Đăng T, Huỳnh Văn Đ, Trần Văn N và Nguyễn Phước Ng. Đến khoảng 21h30 

cùng ngày thì giữa ông Nguyễn Văn Y và Nguyễn Phước Ng xảy ra mâu thuẩn cãi 

nhau nên các ông H, H1, T, Đ và N ra về trước.  

Thấy mọi người ra về nên ông Y bảo Nguyên về, có gì sáng ngày mai nói 

chuyện. Ng đi bộ đến nhà ông Nhâm (đối diện với nhà ông Y) để lấy xe mô tô BKS 

92H1-701.81 ( xe mượn của ông Nguyễn Phước H) đang gửi ở đó. Khi Ng dắt xe ra 

phía trước nhà ông N thì nhìn thấy ông Y đang đứng trước nhà. Ông Y và Ng tiếp tục 

cãi nhau, xông vào dùng tay đánh và ôm vật nhau nhưng không ai bị thương tích gì. 

Sau đó cả hai thả nhau ra và ông Y nói với Ng “Mi về đi, chừ tau mệt rồi, mai nói 

chuyện”.  

Lúc này, Ng điều khiển xe đi về hướng UBND xã B được một đoạn thì bực tức 

nên dừng xe lại bên trái đường nhặt một thanh gỗ keo dài 1.07m, đường kính 04cm 

quay lại nhằm mục đích đánh ông Y. Khi Ng đến trước nhà ông Y, thì cũng vừa lúc 

ông Y đang đi bộ qua đường để đến xưởng làm nước đá của mình. Nhìn thấy Ng cầm 

khúc cây nên ông H bỏ chạy vào nhà ông Huyên ở gần đó; do nhà ông H đóng cửa nên 

ông Y chạy đến xưởng làm nước đá. Ng cầm khúc cây đuổi theo ông Y. Ông Y nhảy 

lên giàn xưởng làm nước đá lấy một cây sắt dài 01m, đường kính 03cm (thanh sắt dùng 

để lấy đá khi đông lạnh) cầm trên tay rồi nhảy xuống đất và đứng đối diện với Ng. Ng 

dùng hai tay cầm thanh gỗ keo đánh một cái theo hướng từ phải sang trái, từ trên 

xuống dưới. Ông Y đưa tay trái lên đỡ thì bị trúng vào tay. Ông Y cầm thanh sắt quơ từ 

ba đến bốn cái về phía Ng và trúng vào cánh tay phải của Ng. Ng cầm thanh gỗ keo 

đánh từ hai đến ba cái về phía ông Y và trúng vào bàn tay phải ông Y. Ông Y tiếp tục 

cầm thanh sắt quơ về phía Ng nhưng do thanh sắt nặng làm mất đà nên ông Y ngã ngữa 

xuống đường trước xưởng làm nước đá. Ng dùng hai tay cầm thanh gỗ giơ định đánh 

tiếp ông Y thì bị ông Nguyễn Văn H chạy đến ôm lại. Ng vứt thanh gỗ xuống đường 

rồi điều khiển xe đi về. Ông Y bị thương tích và đưa đến bệnh viện để cấp cứu. 

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 637/KLTTCT-

TTPY ngày 18/10/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể của ông Nguyễn Văn Y tại thời điểm giám định là 21%. Gồm: 

- 01 sẹo dọc mặt trước ngoài đoạn 1/3 giữa và dưới cẳng tay trái. 
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- 01 sẹo mặt sau trong đoạn 1/3 dưới cẳng tay trái. 

- 01 sẹo bàn tay phải tương ứng phía ngoài mặt mu và mặt gan đốt 3 ngón IV, 

bầm tụ máu không liên tục dưới ngón IV, gãy đốt xa ngón IV bàn tay phải. 

- Gãy 1/3 giữa xương quay cẳng tay trái. 

Tại Cáo trạng số 24/CT-VKSTB-HS ngày 27/02/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện T đã truy tố Nguyễn Phước Ng về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố Nguyễn Phước Ng phạm tội “Cố ý gây thương tích” đồng thời đề 

nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật 

hình sự xử phạt Nguyễn Phước Ng từ 15 đến 18 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1]- Về thủ tục tố tụng: Bị hại và những người làm chứng đã được triệu tập hợp 

lệ nhưng vắng mặt tại phiên toà. Tuy nhiên bị hại và những người làm chứng đã có lời 

khai trong hồ sơ vụ án. Việc xét xử vắng mặt bị hại và những người làm chứng là đúng 

với quy định tại khoản 1 Điều 292 và khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 [2].Về tội danh:  

Tại phiên tòa, Nguyễn Phước Ng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T và Công an 

xã B thu thập được. Có đủ căn cứ để kết luận:  

Khoảng 21h30 ngày 16/9/2024, tại thôn Ng, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam, 

sau khi uống rượu say, giữa Nguyễn Phước Ng và ông Nguyễn Văn Y đã xảy ra mâu 

thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Nguyễn Phước Ng đã dùng một thanh gỗ keo dài 1.07m, 

đường kính 04cm đánh nhiều cái vào cơ thể ông Nguyễn Văn Y gây tổn thương trên cơ 

thể ông Y 21%. Vì vậy Cáo trạng số 24/CT-VKSTB-HS ngày 27/02/2025 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T đã truy tố Nguyễn Phước Ng về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

[3]-Về tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: 

Hành vi của Nguyễn Phước Ng là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đến sức 

khỏe của ông Nguyễn Văn Y, gây mất trật tư an toàn xã hội tại địa phương nên cần xử 

lý nghiêm để giáo dục bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.  

Tuy nhiên, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật hình sự gồm: đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị; thành khẩn 
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khai báo, ăn năn hối cải; lần đầu phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị hại có yêu 

cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị 

cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp. 

[3]-Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: 

Trong quá trình điều tra, Điều tra viên đã thực hiện các hành vi, ban hành các 

quyết định tố tụng theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện các 

hành vi, ban hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[4].Về các vấn đề khác: 

- Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Phước Ng đã bồi thường cho ông Nguyễn Văn 

Y 50.000.000 đồng. Ông Y không yêu cầu bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

- Xử lý vật chứng: 01 thanh gỗ keo dài 1.07m đường kính 04cm và 01 thanh sắt 

dài 01m đường kính 03cm được tịch thu tiêu huỷ. 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Nguyễn Phước Ng phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên;         

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]-Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phước Ng phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

[2]-Về hình phạt: 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt Nguyễn Phước Ng 15 

(Mười lăm) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt 

bị cáo chấp hành án.  

[3]-Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tích thu tiêu huỷ 01 (một) thanh gỗ keo dài 1.07m đường kính 04cm và 01 

(một) thanh sắt dài 01m đường kính 03cm. 

Vật chứng do Chi cục thi hành án dân sự huyện T quản lý. 

[4]-Về án phí: 

Bị cáo Nguyễn Phước Ng phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

[5]-Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Phước Ng có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (05/6/2025). Bị hại Nguyễn Văn Y có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
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                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa                                               

-TAND tỉnh Quảng Nam;                                                   (Đã ký và đóng dấu)  

-VKSND tỉnh Quảng Nam; 

-VKSND huyện T;                                                              Nguyễn Công Min 

-VP Công an huyện T; 

-Chi cục THADS huyện T; 

-Bị cáo, những người TGTT; 

-Lưu HS-AV.                                                                

 

 

 

 

 


